
KHÁCH SẠN REX
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NGÀY LẬP 10/01/2022

MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT

1 Hoa Mai 19,830        4,244,044,183        31,315         1.42 1.92% 1.40 1.90% 0.63 1.0% -55.3% -48.2% 45.2% 52.3% 24,011 51,047,386

2 Rooftop Garden 26,830        7,834,764,664        25,438         1.13 0.64% 1.11 0.63% 1.05 0.7% -6.5% 14.5% 95.0% 115.6% 1,406 2,989,539

3 Cung Đình 57,480        4,883,532,807        10,772         4.37 1.76% 4.35 1.75% 5.34 2.5% 22.1% 42.4% 122.7% 143.0% -10,622 -22,581,947

4 Hoàng Sa 22,195        5,777,299,216        10,981         7.63 2.94% 7.50 2.92% 2.02 0.8% -73.5% -72.3% 26.9% 28.0% 60,163 127,905,475

5 Tiệc - Hội nghị East 17,866        5,687,078,894        10,871         0.0035 0.97% 0.0035 0.97% 0.0039 0.7% 13% -31.4% 114.0% 68.9% -2,543 -5,405,921

6 Tiệc - Hội nghị Exec 40,320        7,190,185,423        14,608         0.003 0.89% 0.0030 0.88% 0.0036 1.2% 25% 33.8% 120.6% 135.5% -7,999 -17,006,251

7 Phòng ngủ 161,562      17,848,814,122      16,796         11.18 1.23% 11.15 1.23% 9.62 1.9% -14.0% 56.3% 86.3% 156.5% 25,713 54,666,688

8 Nhà giặt 91,411        163,284,330           490,050       0.155 44.21% 0.16 - 0.187 119.0% 20.6% - 120.3% - -15,453 -32,853,610

9 Bếp lầu 6 5,048          16,464,137,046      62,033         0.20 0.15% 0.20 0.15% 0.08 0.1% -59.1% -55.4% 40.7% 45.0% 7,359 15,644,384

10 Bếp Cung Đình 96,620        22,578,383,602      55,234         1.61 0.80% 1.60 0.79% 1.75 0.9% 8.8% 13.4% 109.3% 115.2% -8,246 -17,530,146

11 Bếp Căn tin 18,562        - 72,062         0.17 - 0.17 - 0.26 - 52.5% - 154.2% - -6,527 -13,876,925

12 Khối Văn phòng 26,440        - - 0.0013 - - - 0.0029 - 131.4% - - - - -
22,323         #DIV/0! #REF!

- -
#DIV/0! #REF! #DIV/0! #REF! - - - -

14 GYM + POOL 24,285        216,660,738           500              19.10 18% - - 48.57 23.8% - 31.4% - - - -

15 Rex Health Club 5,660          134,586,600           251              7.66 5% - - 22.55 8.9% - - - - - -

16 Galaxy 623,704      26,813,970,000      - - 7.76% - - - 4.9% - -36.3% - - - -

17 Solar New wing 8,740          6,277,653,853        77,059         0.3 0.46% - - 0.11 0.3% -64.4% -35.4% - - - -

18 Solar East wing 53,760        11,571,160,270      42,734         1.0 0.69% - - 1.26 1.0% 25.3% 43.8% - - - -

19 Mặt bằng cho thuê 1,719,128   77,688,486,000      - - 6.92% - - - 4.7% - -32.0% - - - -

20 Khách sạn 3,050,290   76,710,237,583      16,796         158.1 5.93% - - 181.61 8.5% 14.9% 42.7% - - -394,473 -838,649,502

21 Toàn khách sạn 4,769,418   158,197,175,639    16,796         253.9 6.03% 253.0 6.0% 284.0 6.4% 11.8% 6.3% 112.2% 106.8% -504,591 -1,072,760,342

* Ghi chú: 
- Đơn giá TB tiền điện 2,126 kwh/đ

- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (nhà hàng); kwh/ngày phòng (phòng ngủ); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiệc - Hội nghị, Khối Văn phòng).

- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tị lệ % chi phí tiền điện/doanh thu

* Nhận xét:

* Đề nghị: 

Soát xét & phê duyệt: Ủy viên Ban Môi trường File: BTHD.12.21

                                           Lê Đăng Huy              Trang: 1/1

BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC
TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2021

Hệ thống Quản Lý Môi trường

STT
Bộ phận/
Khu vực

Tổng số Kwh
 tiêu thụ

Tổng doanh thu

Định mức

năm 2021

TB thực hiện
01 - 12/2021

Tổng số 
khách/m²/kg/
ngày phòng

Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện 

nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 

 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh điện trong năm 2021 là:  Cung Đình, Tiệc - HN, Nhà giặt, Bếp Căn tin, Bếp Cung Đình.

Số tiền tiết 
kiệm

(VND)

TB thực hiện
01 - 12/2020

So sánh tỉ lệ 
thực hiện

 2010 với 2021

So sánh Tỉ lệ
thực hiện với định 

mức

Số kwh
tiết kiệm 
so với 

Định mức

 - Toàn khách sạn, năm 2021 lượng điện tiêu thụ/ ngày phòng tăng 11.8%; chi phí điện/doanh thu tăng 6.3% so với cùng kỳ 2020.  


